
 
UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 
 

  

                                                                    THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MGN NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

KHỐI 

 

TÊN LỚP 
THỜI 

GIAN 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

MẪU 

GIÁO 

LỚN 

 

MGL B1  

THU TRANG 

 LAN HƯƠNG  

 

 

TUẦN 1+ 3 TẠO HÌNH LQVT PTVĐ  KHÁM PHÁ 
ÂM NHẠC 

 

 
ÔN LUYỆN 

TUẦN 2+4 TẠO HÌNH LQVT VĂN HỌC KHÁM PHÁ 
ÂM NHẠC 

 

 

MGL A2  

THANH NGÀ 

LÊ GIANG 

 

 

 

 

TUẦN 1+ 3 ÂM NHẠC KHÁM PHÁ TẠO HÌNH LQVT 
PTVĐ 

 

 
 

ÔN LUYỆN 

TUẦN 2+4 ÂM NHẠC KHÁM PHÁ TẠO HÌNH LQVT VĂN HỌC 

MGL A3  

HOÀNG LAN 

NGUYỄN HẰNG 

 

 

TUẦN 1+ 3 PTVĐ  TẠO HÌNH KHÁM PHÁ LQVT ÂM NHẠC 

 
 

ÔN LUYỆN 
 
 
 

 
TUẦN 2+4 VĂN HỌC TẠO HÌNH KHÁM PHÁ LQVT ÂM NHẠC 

                                                          

              
 
 
 
 
 


